
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lớp: LTDHK12KT1 và trả nợ Ngày thi: 

Môn thi: Tổng hợp ngành (Kế toán DN) Lần thi: 1

STT SBD MSSV Họ Tên Ngày sinh Ghi chú

Số Chữ

1 LTKT001 1662101002 Hồ Nhật Xuân Cẩm 08/11/1994 6,0 Sáu

2 LTKT002 1662101005 Ngô Thị Kim Hằng 01/11/1991 6,0 Sáu

3 LTKT003 1662101006 Đặng Thị Hạnh 11/09/1990 7,0 Bảy

4 LTKT004 1662101013 Lê Văn Minh 17/09/1983 5,0 Năm

5 LTKT005 1662101018 Tô Thị Mỹ Nhung 12/06/1991 3,0 Ba

6 LTKT006 1662101019 Phạm Hoàng Oanh 13/02/1993 6,0 Sáu

7 LTKT007 1662101024 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 03/02/1992 5,0 Năm

8 LTKT008 1662101025 Nguyễn Thị Thu Thảo 30/10/1993 5,0 Năm

9 LTKT009 1662101029 Đỗ Thị Huyền Trang 09/05/1992 3,0 Ba

10 LTKT010 122111058 Huỳnh Thị Hồng Nga 07/01/1985 8,0 Tám LTDHK8KT1

11 LTKT011 132104021 Lê Thị Ánh Nguyệt 10/10/1988 1,0 Một LTDHK9KT1

12 LTKT012 132117029 Đặng Thanh Hùng 19/10/1991 5,0 Năm LTDHK9KT2

13 LTKT013 132117038 Trần Thị Duy Linh 27/08/1992 7,0 Bảy LTDHK9KT2

14 LTKT014 132118028 Nguyễn Thị Minh Phương 03/08/1991 2,0 Hai LTDHK9KT3

15 LTKT015 142108063 Dương Quỳnh Trang 03/11/1987 7,0 Bảy LTDHK10KT2

16 LTKT016 142108071 Huỳnh Quang Vị 12/05/1992 3,0 Ba LTDHK10KT2

17 LTKT017 142109014 Vũ Kiều Thu Thủy 15/06/1993 6,0 Sáu LTDHK10KT3

18 LTKT018 152103011 Đỗ Thị Mỹ Hiền 15/12/1993 2,0 Hai LTDHK11KT1

19 LTKT019 1562301036 Trần Thị Hiền 24/10/1992 7,0 Bảy LTDHK11KT2

Tổng cộng danh sách: 19 sinh viên
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